
1
CN HUẾ CÔNG TY CP XE KHÁCH PHƢƠNG 

TRANG FUTABUSLINES
50F03823 Xe bus XB4624000022 19/01/2031

97 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

2 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 75H00509 Xe đầu kéo 4621018809 18/12/2026

3 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 75H01147 Xe đầu kéo ĐK4622000251 18/12/2026

4 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 75H00705 Xe đầu kéo ĐK4623000387 12/12/2026

5
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH BẢO 

KHANG
75E00264 Xe taxi TX4622000501 13/04/2029

82/5 Nguyễn Sinh Cung, P. Vĩ Dạ, TP, Huế, 

tỉnh TT. Huế

6 CÔNG TY TNHH MTV DVVT THẮNG LÀNH 75C00379 Xe đầu kéo ĐK4623000378 01/12/2030
Thôn Mỹ Lam, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú 

Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

7
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ
75H00284 Xe đầu kéo ĐK4623000264 11/09/2024

62 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Đông, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

8 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH 75C07591 Xe đầu kéo ĐK4624000048 26/02/2031

9 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH 75H01647 Xe đầu kéo ĐK4623000433 27/12/2030

10 HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 75H00520 Xe đầu kéo 4621018710 07/06/2028
04/402 Lê Duẩn, P. Phú Thuận, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

11 HỘ KINH DOANH LÊ NHẬT TRƢỜNG 75H00031 Xe tải XT4622000716 03/08/2029
Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong 

Điền, tỉnh TT. Huế

12 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TRUNG 75H01194 Xe tải XT4622000499 14/06/2026
243 Trần Huy Liệu, P. Phú Hoà, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

13
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRANG
75H00975 Xe đầu kéo

ĐK4622000298 06/09/2027

47 Trần Quốc Toản, P. Tây Lộc, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

14
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƯỜNG PHÁT
75A14937 Xe hợp đồng

4620015495 07/05/2022

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

15
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
75H01326 Xe tải

XT4623000906 06/06/2025

156 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

(Phụ lục  kèm theo Thông báo số:   1787   /TB-SGTVT ngày   22  /8/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 1/2024 chưa nộp lại phù hiệu theo Quyết định số 431/QĐ-SGTVT ngày 28/02/2024

STT Đơn vị KD vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại hình Số phù hiệu

Có giá trị đến 

ngày
Địa chỉ Đơn vị KD vận tải

79 Hoàng Diệu, Phƣờng Tây Lộc, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

136 Lý Thái Tổ, Phƣờng An Hòa, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
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STT Đơn vị KD vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại hình Số phù hiệu

Có giá trị đến 

ngày
Địa chỉ Đơn vị KD vận tải

16
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG 

NAM
75A15165 Xe hợp đồng

4620015520 09/05/2021

18 Lê Chân, P. Phú Bài, TX. Hƣơng Thủy,  

tỉnh TT. Huế

17
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ 

LỘC
74B00705 Xe hợp đồng

HĐ4623000378 14/06/2026

Thôn Diêm Trƣờng, Xã Vinh Hƣng, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh TT. Huế

18 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT 75C08840 Xe tải XT4622000533 21/06/2023

19 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT 75E00261 Xe hợp đồng HĐ4622000417 24/05/2023

Ghi chú: Những trường hợp in nghiêng là Phù hiệu, biển hiệu đã hết hiệu lực.

78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế
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